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Ngày 

thứ 
Giờ dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Hình thức 
Địa điểm Đ D 

Hai 

13/9 

8h 5 TV (Đọc) Niềm vui của Bi và Bống GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 6 TV (Đọc) Niềm vui của Bi và Bống GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 
 

Âm nhạc 
Ôn bài Dàn nhạc trong vườn 

- TT ÂN: Ước mơ của bạn Đô 

GVBM dạy 

online 

  

9h50 
6 

Toán Các thành phần của phép cộng, 

phép trừ ( tiết 1) 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

10h30 2 
TV(Viết) 

Chữ hoa Ă, Â GV dạy qua 

clip 

 clip 

  Ba 

14/9 

8h 7 TV (Đọc) Làm việc thật là vui GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 8 TV (Đọc) Làm việc thật là vui GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 7 
Toán Các thành phần của phép cộng, 

phép trừ ( tiết 2) 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 2 Đạo đức Vẻ đẹp quê hương em (T2) GV dạy qua 

clip 

 clip 

10h30 3 TNXH Nghề nghiệp của người lớn 

trong gia đình  

GV dạy qua 

clip 

 clip 

Tư 

15/9 

8h 2 
TV(Viết) Nghe- viết: Làm việc thật là vui 

-Bảng chữ cái g 

GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 
2 TV 

(NGH-N) 

Kể chuyện Niềm vui của Bi và 

Bống 

GV dạy qua 

clip 

 clip 

9h15 
8 Toán Các thành phần của phép 

cộng, phép trừ ( tiết 3) 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 2 Mĩ thuật Bài 1: Bầu trời và biển  GVBM dạy 

qua clip 

  

10h30 3 Thể dục Biến đổi đội hình từ một hàng 

dọc thành hai, ba hàng dọc và 

ngược lại. 

GVBM dạy 

qua clip 

  

 Năm 

16/9 

8h 2 
TV(LT 1) Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; 

câu nêu hoạt động 

GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 9 Toán Hơn kém nhau bao nhiêu (t1) GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 
4 TNXH Nghề nghiệp của người lớn 

trong gia đình (T2) 

GV dạy qua 

clip 

 clip 

9h50 2 Tiếng Việt Đọc MR GV dạy qua 

clip 

 clip 

  Sáu 

17/9 

8h 2 
TV(LT 2) Viết đoạn văn kể một việc làm 

ở nhà 

GV dạy online Tại nhà Máy,BGĐT 

8h35 

4 Thể dục Biến đổi đội hình từ hàng dọc 

thành hàng ngang, vòng tròn và 

ngược lại. 

GVBM dạy 

qua clip 

  

9h15 10 Toán Hơn kém nhau bao nhiêu ( t2) GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50  HĐTN-

SHL 

Nụ cười thân thiện GV dạy online  Máy,BGĐT 

                                                                                                          Ngày 12 tháng 9 năm 2021        TS: 19 

                                                                                                                          Tổ trưởng 

 

 

 

                                                                                                                        Hoàng Thị Mỹ 


